
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 2 năm 2024 của Bộ Nội 

vụ về Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 

của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 400/TTr-SNV ngày 

20 tháng 5 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh 

và giáo viên có học sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X 

năm 2024 (kèm theo danh sách).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH SÁCH HỌC SINH, GIÁO VIÊN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    tháng      năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

  

  

 I. Môn Điền kinh 

 1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Trịnh Huy Lộc, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Vĩnh Hoà, huyện 

Vĩnh Lộc 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

bật xa tại chỗ nam Tiểu học 

2.  

Ninh Quang Vinh, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Tây Hồ, huyện Thọ 

Xuân 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

chạy 60m nam Tiểu học 

3.  

Tống Thị Huyền Trang, học sinh lớp 

5C, Trường Tiểu học Xuân Lập, 
huyện Thọ Xuân 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

Toàn năng nữ Tiểu học 

4.  

Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 9D, 

Trường Trung học cơ sở Lý Tự 

Trọng, thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

chạy 100m nam Trung học cơ sở 

5.  

Nguyễn Ngọc Thảo My, học sinh lớp 

8A, Trường Trung học cơ sở Yên 

Thọ, huyện Như Thanh 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

chạy 400m và Huy chương Vàng 

chạy 800m nữ Trung học cơ sở 

6.  

Bùi Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Thành Trực, 
huyện Thạch Thành 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

chạy 400m nữ Trung học cơ sở 

7.  

Lương Tuấn Hưng, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Hồi 

Xuân, huyện Quan Hoá 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

nhảy xa nam Trung học cơ sở 

8.  

Tống Thị Huyền Trang, học sinh lớp 

5C, Trường Tiểu học Xuân Lập, 

huyện Thọ Xuân 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học 

Thái Trần Yến Đan, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Thọ Lập, huyện Thọ 
Xuân 

Phạm Châu Ngọc Diễm, học sinh lớp 

5C, Trường Tiểu học Cao Ngọc, 

huyện Ngọc Lặc 

Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 5E, 

Trường Tiểu học Quảng Tâm, thành 

phố Thanh Hoá 

 



3 

 

  

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  
Ông Đỗ Trọng Tuyển, Giáo viên 
Trường Tiểu học Vĩnh Hoà, huyện 

Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung bật xa tại chỗ nam 

Tiểu học 

2.  

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên 

Trường Tiểu học Tây Hồ, huyện Thọ 

Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung chạy 60m nam 

Tiểu học 

3.  

Ông Trịnh Minh Thạch, Giáo viên 

Trường Tiểu học Xuân Lập, huyện 

Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung Toàn năng nữ tiểu 

học và Huy chương Đồng nội 

dung tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học 

4.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lý Tự 

Trọng, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung chạy 100m nam 

Trung học cơ sở 

5.  

Ông Lê Văn Tứ, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Yên Thọ, huyện Như 
Thanh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung chạy 400m và Huy 
chương Vàng 800m nữ Trung học 

cơ sở 

6.  

Ông Nguyễn Hồng Phong, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành Trực, 

huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung chạy 400m nữ 

Trung học cơ sở 

7.  

Ông Nguyễn Văn Cường, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Hồi 

Xuân, huyện Quan Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung nhảy xa nam 

Trung học cơ sở 

8.  
Ông Hoàng Đình Mạnh, Giáo viên 
Trường Tiểu học Thọ Lập, huyện Thọ 

Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung tiếp sức 4x50m nữ 

Tiểu học 

9.  

Ông Trịnh Xuân Dương, Giáo viên, 

Trường Tiểu học Cao Ngọc, huyện 

Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung tiếp sức 4x50m nữ 

Tiểu học 

10.  

Ông Trần Mạnh Hà, Giáo viên 

Trường Tiểu học Quảng Tâm, thành 

phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung tiếp sức 4x50m nữ 

Tiểu học 

II. Môn Bơi lội 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Phạm Anh Thư, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bơi bướm 50m nữ 14-15 tuổi 

2.  

Phạm Anh Thư, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Huy chương Đồng Bơi tự do 

50m nữ 14-15 tuổi 
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3.  

Đỗ Anh Thư, học sinh lớp 8E, 
Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Huy chương Đồng nội dung Bơi 
ngửa 100m nữ 14-15 tuổi 

4.  

Đỗ Anh Thư, học sinh lớp 8E, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bơi ngửa 50m nữ 14-15 tuổi 

5.  

Phạm Ngọc Chinh, học sinh lớp 

7A1, Trường Trung học cơ sở Ngọc 
Khê, huyện Ngọc Lặc 

 Đạt Huy chương Đồng nội 

dung Bơi ngửa 50m nam 12-13 
tuổi Trung học cơ sở. 

6.  

Trần Thị Diệp Chi, học sinh lớp 

8A2, Trường Trung học cơ sở Vân 
Am, huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bơi tiếp sức hỗn hợp 4x50m nữ 
14-15 tuổi Trung học cơ sở. 

Phạm Anh Thư, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Đỗ Anh Thư, học sinh lớp 8E, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Lê Thị Anh Hiền, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ninh, 

huyện Vĩnh Lộc 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Trần Thanh Bằng, Phó Hiệu 

trưởng Trường trung học cơ sở Cẩm 
Vân, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bơi bướm 50m 
nữ 14-15 tuổi; Huy chương 

Đồng Bơi tự do 50m nữ 14-15 

tuổi; Huy chương Đồng nội 

dung bơi tiếp sức hỗn hợp 
4x50m nữ 14-15 tuổi Trung học 

cơ sở. 

2.  
Ông Lâm Vĩnh Diệp, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bơi ngửa 50m nữ 
14-15 tuổi; Huy chương Đồng 

nội dung Bơi ngửa 100m nữ 14-

15 tuổi; Huy chương Đồng nội 

dung bơi tiếp sức hỗn hợp 
4x50m nữ 14-15 tuổi Trung học 

cơ sở. 

3.  

Ông Lê Đình Hùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Ngọc Khê, 
huyện Ngọc Lặc 

 Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bơi ngửa 50m 
nam 12-13 tuổi Trung học cơ sở. 
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4.  

Ông Lê Hữu Sơn, Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Vân Am, huyện 

Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung bơi tiếp sức hỗn 

hợp 4x50m nữ 14-15 tuổi Trung 

học cơ sở. 

5.  

Ông Phạm Bá Việt, Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Vĩnh Ninh, huyện 

Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung bơi tiếp sức hỗn 

hợp 4x50m nữ 14-15 tuổi Trung 

học cơ sở. 
 

III. Môn Bóng bàn 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Đỗ Đình Thái, học sinh lớp 5B, 
Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nam-nữ Tiểu học. Lê Tú Quỳnh, học sinh lớp 5C, 

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành 

phố Thanh Hoá 

2.  

Phạm Chí Nghĩa, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Minh Sơn 1, huyện 

Ngọc Lặc. Đạt Huy chương Bạc nội dung đôi 

nam Tiểu học. Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 4A, 
Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thuỷ, 

huyện Cẩm Thuỷ 

3.  

Đỗ Đình Thái, học sinh lớp 5B, 

Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân. 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đơn nam Tiểu học. 

4.  

Lê Tú Quỳnh, học sinh lớp 5C, 

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành 

phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đơn nữ Tiểu học. 

5.  

Hồ Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 4B, 
Trường Tiểu học Minh Sơn 1, huyện 

Ngọc Lặc  Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nữ Tiểu học. Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh 

6.  

Lương Hoàng Anh, học sinh lớp 5E, 

Trường Tiểu học thị trấn Thường 

Xuân, huyện Thường Xuân. 
Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đồng đội nam Tiểu học. 
Trương Công Nghĩa, học sinh lớp 5A, 
Trường Tiểu học Cẩm Châu, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Đỗ Đình Thái, học sinh lớp 5B, 
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Trường Tiểu học Thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân 

Phạm Chí Nghĩa, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Minh Sơn 1, huyện 

Ngọc Lặc 

Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 4A, 
Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thuỷ, 

huyện Cẩm Thuỷ 

7.  

Trịnh Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Đạt Huy chương Bạc nội dung đôi 

nam- nữ 12-13 Trung học cơ sở. Phạm Văn Tuấn Dũng, học sinh lớp 

7B, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân 

8.  

Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 7G, 
Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 
Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nam- nữ 12-13 Trung học cơ 

sở. 
Trần Ngọc Hân, học sinh lớp 6A2, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm 

Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

9.  

Phạm Thị Phương Thanh, học sinh 

lớp 8A, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Hà Trung, huyện Hà Trung 

Đạt Huy chương Bạc môn Bóng 

bàn, nội dung đôi nam – nữ 14-15 

tuổi Trung học cơ sở. 

 
Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 8C, 
Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, 

huyện Thọ Xuân  

10.  

Trịnh Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nữ 12-13 Trung học cơ sở. Trần Ngọc Hân, học sinh lớp 6A2, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm 

Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

11.  

Phạm Thị Phương Thanh, học sinh 
lớp 8A, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Hà Trung, huyện Hà Trung Đạt Huy chương Đồng nội dung 
đôi nữ 14-15 Trung học cơ sở. Phạm Trà My, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Yến Sơn, 
huyện Hà Trung 

12.  

Hoàng Cao Bảo Thiên, học sinh lớp 

6A3, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 
đơn nam 12-13 Trung học cơ sở. 

13.  

Đỗ Đình An, học sinh lớp 8C, Trường 

Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, 

huyện Thọ Xuân 
Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đồng đội nam Trung học cơ sở. 

Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 8C, 
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Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, 

huyện Thọ Xuân  

Hoàng Cao Bảo Thiên, học sinh lớp 

6A3, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 7G, 
Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Đức Hiếu, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Thọ 

Xuân, huyện Thọ Xuân 

14.  

Nguyễn Bảo Hiếu, học sinh lớp 12B1, 

Trường Trung học phổ thông Như 

Thanh, huyện Như Thanh Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nam- nữ Trung học phổ thông. Nguyễn Tố Anh, học sinh lớp 12A5, 
Trường Trung học phổ thông Lê 

Hoàn, huyện Thọ Xuân 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Bùi Quốc Thịnh, Giáo viên 

Trường Tiểu học Minh Sơn 1, huyện 

Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Đạt Huy 

chương Bạc nội dung đôi nam 

Tiểu học; Huy chương Đồng nội 

dung đôi nữ Tiểu học; Huy 

chương Bạc nội dung đồng đội 
nam Tiểu học. 

2.  

Bà Hoàng Thị Thu, Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, huyện 

Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đôi nam Tiểu học và 

Huy chương Bạc nội dung đồng 

đội nam Tiểu học 

3.  

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên 

trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nam-nữ Tiểu 

học và Huy chương Vàng nội 

dung đơn nam Tiểu học; Huy 

chương Bạc nội dung đồng đội 
nam Tiểu học. 

4.  

Bà Vũ Thị Tuyết, Giáo viên Trường 

Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố 

Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đơn nữ Tiểu học; 

Huy chương Đồng nội dung đôi 
nam-nữ Tiểu học. 

5.  Ông Đặng Hữu Năm, Giáo viên 

Trường Tiểu học thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nữ Tiểu học. 
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6.  Ông Lê Đức Anh, Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Thường Xuân, huyện 
Thường Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đồng đội nam Tiểu 
học. 

7.  

Bà Đặng Thị Huế, Giáo viên Trường 

Tiểu học Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ 
Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đồng đội nam Tiểu 

học. 

8.  

Ông Lê Huy Quý, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở thị trấn Thường 

Xuân, huyện Thường Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đôi nam- nữ 12-13 

Trung học cơ sở và Huy chương 
Đồng đôi nữ 12-13 Trung học cơ 

sở. 

9.  

Ông Lê Doãn Quân, Giáo viên trường 

Trung học cơ sở thị trấn Sao Vàng, 

huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đôi nam – nữ 14-15 

tuổi Trung học cơ sở và Huy 
chương Đồng nội dung đồng đội 

nam Trung học cơ sở. 

10.  

Ông Vũ Văn Bắc, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở thị trấn Cẩm Thủy, 

huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đơn nam 12-13 

Trung học cơ sở; Huy chương 
Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học cơ sở. 

11.  

Ông Trần Đăng Khuê, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung 

Đạt Huy chương Bạc nội dung đôi 

nam - nữ 14-15 tuổi Trung học cơ 

sở; Huy chương Đồng nội dung 
đôi nữ 14-15 Trung học cơ sở.   

12.  

Ông Đoàn Văn Thái, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm 

Thủy, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nam - nữ 12-

13 Trung học cơ sở; Huy chương 

Đồng nội dung đôi nữ 12-13 
Trung học cơ sở. 

13.  

Ông Mai Xuân Giang, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Yến Sơn, 

huyện Hà Trung 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nữ 14-15 tuổi 

Trung học cơ sở. 

14.  

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lê Thánh 

Tông, huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học cơ sở. 

15.  

Ông Đỗ Đình Tuý, Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Thọ 
Xuân, huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nam 
Trung học cơ sở. 

16.  

Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Như 

Thanh, huyện Như Thanh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nam- nữ Trung 

học phổ thông. 

17.  

Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Lê 

Hoàn, huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nam- nữ Trung 

học phổ thông. 
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IV. Môn Cầu lông 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 9C, 

Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, 

thành phố Sầm Sơn Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đôi nam 14-15 tuổi Trung học cơ 

sở. 

Tạ Hà Ngọc Anh, học sinh lớp 9A1, 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông VinSchool, 

thành phố Thanh Hoá 

2.  

Lê Thiên Trang, học sinh lớp 9A, 
Trường Trung học cơ sở thị trấn Quán 

Lào, huyện Yên Định 
Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nữ 14-15 tuổi Trung học cơ 

sở. 
Lê Thị Hải Yến, học sinh lớp 9B, 

Trường Trung học cơ sở Ba Đình, thị 

xã Bỉm Sơn 

3.  

Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 9C, 

Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, 

thành phố Sầm Sơn 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đồng đội nam 14-15 tuổi Trung 

học cơ sở. 

Tạ Hà Ngọc Anh, học sinh lớp 9A1, 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông VinSchool, 

thành phố Thanh Hoá 

Phùng Tiến Minh, học sinh lớp 8C, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hoá  

Bùi Nam Dương, học sinh lớp 8A1, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Lang 

Chánh 1, huyện Lang Chánh 

Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp 8A7, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá  

4.  

Lê Thiên Trang, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Quán 
Lào, huyện Yên Định 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 
đồng đội nữ 14-15 tuổi Trung học 

cơ sở. 

Lê Thị Hải Yến, học sinh lớp 9B, 

Trường Trung học cơ sở Ba Đình, thị 

xã Bỉm Sơn 

Lò Bảo Ngân, học sinh lớp 8D, 

Trường Trung học cơ sở Yên Thắng, 

huyện Lang Chánh 

Nguyễn Đỗ Đan Lê, học sinh lớp 8C, 
Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 
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Lê Thị Diệp Anh, học sinh lớp 9A3, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Lam 
Sơn, huyện Thọ Xuân 

5.  

Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 10A2, 

Trường Trung học phổ thông Lam 

Kinh, huyện Thọ Xuân 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đồng đội nam Trung học phổ 
thông. 

Lê Việt Hùng, học sinh lớp 12A3, 

Trường Trung học phổ thông Yên 

Định 1, huyện Yên Định 

Hà Công Bình, học sinh lớp 12A5, 

Trường Trung học phổ thông Sầm 
Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Mai Trọng Khánh, học sinh lớp 10A3, 

Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Trịnh Quang Minh, học sinh lớp 

12B11, Trường Trung học phổ thông 

Lam Kinh, huyện Thọ Xuân 

 2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  Ông Văn Đình Huy, Giáo viên Trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông VinSchool Star City, 

thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đôi nam 14-15 tuổi 

Trung học cơ sở;  Huy chương 

Bạc nội dung đồng đội nam 14-15 
tuổi Trung học cơ sở 

2.  

Ông Lê Trần Cường, Giáo viên, 

Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, 

thành phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đôi nam 14-15 tuổi 

Trung học cơ sở; Huy chương Bạc 

nội dung đồng đội nam 14-15 tuổi 
Trung học cơ sở 

3.  

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Quán 

Lào, huyện Yên Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nữ 14-15 tuổi 

Trung học cơ sở; Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nữ 14-15 
tuổi Trung học cơ sở. 

4.  

Ông Bùi Minh Hồng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Ba Đình, thị 

xã Bỉm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đôi nữ 14-15 tuổi 

Trung học cơ sở; Huy chương 
Đồng nội dung đồng đội nữ 14-15 

tuổi Trung học cơ sở. 

5.  

Ông Phạm Văn Hùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Lang 

Chánh 1, huyện Lang Chánh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đồng đội nam 14-15 

tuổi Trung học cơ sở 

6.  Ông Diệp Quốc Hưng, Giáo viên Đã có học sinh đạt Huy chương 
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Trường Trung học cơ sở Yên Thắng, 

huyện Lang Chánh 

Đồng nội dung đồng đội nữ 14-15 

tuổi 

7.  

Bà Nguyễn Thị Thoa, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Lam 

Sơn, huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nữ 14-15 

tuổi 

8.  
Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Lam 

Kinh, huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học phổ thông 

9.  

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Yên 

Định 1, huyện Yên Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học phổ thông 

10.  

Ông Tạ Minh Võ, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Sầm Sơn, thành 

phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học phổ thông 

11.  
Ông Đỗ Văn Xô, Giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Lam Kinh, 

huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung đồng đội nam 

Trung học phổ thông 

V. Môn Đá cầu 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Vũ Thị Lệ Quyên, học sinh lớp 5D, 

Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Lộc Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nữ Tiểu học. Đỗ Thị Bảo Trang, học sinh lớp 5B, 

Trường Tiểu học Quảng Đức, huyện 

Quảng Xương 

2.  

Mai Thị Thu Phương, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đôi nữ Tiểu học.  Phạm Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 

huyện Vĩnh Lộc 

3.  

Hoàng Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc Đạt Huy chương Bạc nội dung đôi 

nam-nữ Tiểu học.  Vũ Thị Lệ Quyên, học sinh lớp 5D, 
Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Lộc 

4.  

Phạm Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 

huyện Vĩnh Lộc 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đơn nữ Tiểu học.  

5.  
Mai Thị Thu Phương, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đơn nữ Tiểu học. 
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sở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc 

6.  

Hoàng Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đơn nam Tiểu học.  

7.  

Lê Hoàng Hải, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên 
Định Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đôi nam Tiểu học. Lưu Ngọc Cường, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Thăng Bình, huyện 

Nông Cống 

8.  

Phạm Ngọc Khánh Duy, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học Tượng Văn, 

huyện Nông Cống Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đôi nam Tiểu học. Phạm Lương Bảo Hưng, học sinh lớp 

5C, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 
huyện Vĩnh Lộc 

9.  

Vũ Thị Lệ Quyên, học sinh lớp 5D, 

Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Lộc 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đội tuyển nữ Tiểu học.  

Mai Thị Thu Phương, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc 

Phạm Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 
huyện Vĩnh Lộc 

Đỗ Thị Bảo Trang, học sinh lớp 5B, 

Trường Tiểu học Quảng Đức, huyện 

Quảng Xương 

Cù Thị Nhân, học sinh lớp 5B, 

Trường Tiểu học Hà Sơn, huyện Hà 

Trung 

Vũ Đoan Trang, học sinh lớp 5B 

Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thuỷ, 
huyện Cẩm Thuỷ 

10.  

Hoàng Tuấn Kiệt, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc 

Đạt Huy chương Bạc nội dung đội 

tuyển nam Tiểu học. 

Lê Hoàng Hải, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên 

Định 

Lưu Ngọc Cường, học sinh lớp 5A, 
Trường Tiểu học Thăng Bình, huyện 

Nông Cống 

Phạm Lương Bảo Hưng, học sinh lớp 

5C, Trường Tiểu học Vĩnh Yên, 
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huyện Vĩnh Lộc 

Phạm Ngọc Khánh Duy, học sinh lớp 

5A, Trường Tiểu học Tượng Văn, 

huyện Nông Cống 

Nguyễn Lê Gia Huy, học sinh lớp 

5A4, Trường Tiểu học Đông Vệ 2, 
thành phố Thanh Hoá 

11.  

Mai Đình Dũng, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở Tiên Trang, 

huyện Quảng Xương 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đơn nam Trung học cơ sở. 

12.  

Phạm Thị Huyền Trang, học sinh lớp 

8A, Trường Trung học cơ sở Định 

Hưng, huyện Yên Định 
Đạt Huy chương Bạc nội dung đôi 

nữ Trung học cơ sở. 
Hà Tuyết Vân, học sinh lớp 6B, 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở Như Thanh, huyện 

Như Thanh 

13.  

Nguyễn Quang Khải, học sinh lớp 9B, 

Trường Trung học cơ sở Hoằng 

Thịnh, huyện Hoằng Hoá 

Đạt Huy chương Bạc nội dung đội 

tuyển nam Trung học cơ sở. 

Lê Bá Xuân Tình, học sinh lớp 6E, 

Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, 

huyện Yên Định 

Phan Văn Đạt, học sinh lớp 8A, 
Trường Trung học cơ sở Thuận Minh, 

huyện Thọ Xuân 

Hoàng Quốc Huy, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở Định Bình, 

huyện Yên Định 

Mai Đình Dũng, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở Tiên Trang, 

huyện Quảng Xương 

14.  

Phạm Thị Huyền Trang, học sinh lớp 
8A, Trường Trung học cơ sở Định 

Hưng, huyện Yên Định 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đội tuyển nữ Trung học cơ sở. 

Hà Tuyết Vân, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Định Hưng, 
huyện Yên Định 

Lê Thị Huyền Trang, học sinh lớp 9D, 

Trường Trung học cơ sở Đông 

Cương, thành phố Thanh Hoá 

Tạ Ngọc Hân, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Điện Biên, 

thành phố Thanh Hoá  

Vi Thị Thuỳ Dung, học sinh lớp 8A, 
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Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ 

sở Lang Chánh, huyện Lang Chánh 

Nguyễn Phương An, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Tượng Văn, 

huyện Nông Cống 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Hà Văn Dung, Giáo viên Trường 

Tiểu học Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đội tuyển nữ Tiểu 

học; Huy chương Bạc nội dung 
đôi nam-nữ Tiểu học; Huy chương 

đồng nội dung đôi nữ Tiểu học. 

2.  

Ông Trịnh Hữu Đồng, Giáo viên 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đôi nữ Tiểu học; 

Huy chương Vàng nội dung đơn 
nữ Tiểu học; Huy chương Vàng 

nội dung đội tuyển nữ Tiểu học; 

Huy chương Bạc nội dung đôi 

nam-nữ Tiểu học; Huy chương 

Bạc nội dung đơn nam Tiểu học; 

Huy chương Bạc nội dung đội 
tuyển nam Tiểu học.  

3.  

Ông Lê Anh Quyền, Giáo viên 

Trường Tiểu học Vĩnh Yên, huyện 

Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đội tuyển nữ Tiểu 

học; Huy chương Vàng nội dung 

đôi nữ Tiểu học; Huy chương Bạc 
nội dung đơn nữ Tiểu học; Huy 

chương Đồng nội dung đôi nam 

Tiểu học; Huy chương Bạc nội 

dung đội tuyển nam Tiểu học. 

4.  

Ông Nguyễn Tấn Trí, Giáo viên 
Trường Tiểu học Thăng Bình, huyện 

Nông Cống 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Bạc nội dung đội tuyển nam Tiểu 

học; Huy chương Vàng nội dung 

đôi nam Tiểu học. 

5.  
Ông Bùi Sỹ Hùng, Giáo viên Trường 
Tiểu học Quảng Đức, huyện Quảng 

Xương 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Vàng nội dung đội tuyển nữ Tiểu 

học. 

6.  

Bà Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên 

Trường Tiểu học Hà Sơn, huyện Hà 

Trung 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đội tuyển nữ Tiểu 

học. 

7.  

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Giáo viên 

Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, 

huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung đội tuyển nữ Tiểu 

học. 
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8.  

Ông Lê Quang Hùng, Giáo viên 

Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên 
Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam Tiểu 
học; Huy chương Vàng nội dung 

đôi nam Tiểu học. 

9.  

Ông Phạm Anh Minh, Giáo viên 

Trường Tiểu học Tượng Văn, huyện 

Nông Cống 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam Tiểu 

học; Huy chương Đồng nội dung 
đôi nam Tiểu học. 

10.  

Bà Đoàn Thị Vân, Giáo viên Trường 

Tiểu học Đông Vệ 2, thành phố 

Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam Tiểu 

học. 

11.  

Ông Nguyễn Văn Suốt, Giáo viên 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở Như Thanh, huyện 

Như Thanh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đội tuyển nữ 

Trung học cơ sở; Huy chương Bạc 

nội dung đôi nữ Trung học cơ sở. 

12.  

Ông Lê Ngọc Thắng, Giáo viên 
Trường Tiểu học Hoằng Thịnh, 

huyện Hoằng Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam 

Trung học cơ sở. 

13.  
Ông Cao Quang Nguyên, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, 

huyện Như Thanh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Bạc nội dung đội tuyển nam 

Trung học cơ sở. 

14.  

Ông Lữ Văn Chi, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Thuận Minh, huyện 

Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam 

Trung học cơ sở. 

15.  

Ông Đỗ Bá Việt, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Định Bình, huyện 

Yên Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung đội tuyển nam 

Trung học cơ sở. 

16.  

Ông Mai Đình Hùng, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Tiên Trang, 

huyện Quảng Xương 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Bạc nội dung đội tuyển nam 

Trung học cơ sở; Huy chương 

Đồng nội dung đơn nam Trung 

học cơ sở. 

17.  

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Định Hưng, 

huyện Yên Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung đội tuyển nữ 

Trung học cơ sở; Huy chương Bạc 

nội dung đôi nữ Trung học cơ sở. 

18.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Đông 
Cương, thành phố Thanh Hóa. 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Đá cầu, nội dung đội 
tuyển nữ Trung học cơ sở. 

19.  

Ông Phạm Đình Thọ, Giáo viên 

Trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ 

sở Lang Chánh, huyện Lang Chánh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đội tuyển nữ 

Trung học cơ sở. 

20.  
Ông Nguyễn Văn Quyết, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Tượng Văn, 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung đội tuyển nữ 
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huyện Nông Cống Trung học cơ sở. 

VI. Môn Bóng chuyền  

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Hà Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 8A2, 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Đồng môn Bóng 

chuyền nữ Trung học cơ sở 

Hoàng Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 

8A, Trường Trung học cơ sở Thạch 

Bình, huyện Thạch Thành 

Lương Thị Huyền Trang, học sinh lớp 

8A, Trường Trung học cơ sở Thành 

Công, huyện Thạch Thành 

Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh lớp 
9A, Trường Trung học cơ sở Dân tộc 

Nội trú Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

Phạm Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 

8A, Trường Trung học cơ sở Dân tộc 

Nội trú Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

Phạm Thanh Trúc, học sinh lớp 8A2, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

Phạm Thu Hà, học sinh lớp 9A, 
Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội 

trú Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ 

Trịnh Thuỳ Trâm học sinh lớp 9B, 

Trường Tiểu học và trung học cơ sở 

Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ 

Trương Thị Mai, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Thành Tân, 

huyện Thạch Thành 

Bùi Hương Trang, học sinh lớp 7A, 
Trường Trung học cơ sở Thành Vân, 

huyện Thạch Thành 

Bùi Ngọc Chinh, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Thành Công, 
huyện Thạch Thành 

Đinh Thanh Xuân, học sinh lớp 8A, 

Trường Trung học cơ sở Thành Yên, 

huyện Thạch Thành 

2.  

Bùi Công Huấn, học sinh lớp 10C, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc 

Đạt Huy chương Vàng môn Bóng 

chuyền nam Trung học phổ thông. 
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Lặc 

Bùi Quang Hiếu, học sinh lớp 12B, 

Trường Trung học phổ thông Dân tộc 

nội trú tỉnh 

Mai Việt Cường, học sinh lớp 11B1, 

Trường Trung học phổ thông Thạch 
Thành 3, huyện Thạch Thành 

Nguyễn Mạnh Dũng, học sinh lớp 

10A5, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 2, huyện Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Tấn Dũng, học sinh lớp 

12A1, Trường Trung học phổ thông 

Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành 

Nguyễn Trọng Huy, học sinh lớp 

12B7, Trường Trung học phổ thông 
Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn 

Nguyễn Tuấn Vũ, học sinh lớp 11B7, 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 1, huyện Thạch Thành 

Nguyễn Xuân Hoàng, học sinh lớp 

12A1, Trường Trung học phổ thông 

Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành 

Phạm Bá Sơn, học sinh lớp 12A6, 

Trường Trung học phổ thông Dân tộc 
nội trú Ngọc Lặc 

Phạm Văn Bắc, học sinh lớp 12A5, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Phạm Đồng Văn, học sinh lớp 12A9, 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 1, huyện Thạch Thành 

Vi Anh Nguyên, học sinh lớp 12A5, 

Trường Trung học phổ thông Lê Lai, 
huyện Ngọc Lặc 

3.  

Bùi Thị Hồng Nhiên, học sinh lớp 

11B8, Trường Trung học phổ thông 

Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành 

Đạt Huy chương Đồng môn Bóng 

chuyền nữ Trung học phổ thông 

Bùi Thị Mai Anh, học sinh lớp 12A2, 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 2, huyện Thạch Thành 

Lê Quỳnh Nhi, học sinh lớp 11C8, 
Trường Trung học phổ thông Lê Lai, 

huyện Ngọc Lặc 

Lê Thị Phương Dung, học sinh lớp 

11A1, Trường Trung học phổ thông 
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Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn 

Lê Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 

10A2, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Lương Thị Kim Nguyệt, học sinh lớp 

10A2, Trường Trung cấp Nghề Miền 
núi Thanh Hoá 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 

11A4, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 2, huyện Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 

10A3, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Phạm Hồng Nhung, học sinh lớp 

10A2, Trường Trung học phổ thông 
Cẩm Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Phạm Thị Thu, học sinh lớp 11A10, 

Trường Trung học phổ thông Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc 

Trương Thị Phượng, học sinh lớp 

10C7, Trường Trung học phổ thông 

Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành 

Vũ Anh Đào, học sinh lớp 11B6, 

Trường Trung học phổ thông Thạch 
Thành 2, huyện Thạch Thành 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  Ông Phạm Văn Trung, Giáo viên, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học cơ sở. 

2.  Ông Lê Tiến Long, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện 
Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
học cơ sở. 

3.  Ông Bùi Văn Luyến, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành Công, 

huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học cơ sở. 

4.  Ông Lê Văn Chương, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội 

trú Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học cơ sở. 

5.  Bà Trịnh Thị Út, Giáo viên Trường 
Tiểu học và trung học cơ sở Cẩm 

Liên, huyện Cẩm Thuỷ 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học cơ sở. 

6.  Ông Nguyễn Văn Quý, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành Tân, 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
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huyện Thạch Thành học cơ sở. 

7.  Ông Hoàng Văn Trinh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành Vân, 

huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học cơ sở. 

8.  Ông Quách Công Lâu, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành Yên, 
huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
học cơ sở. 

9.  Ông Lương Xuân Kỳ, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Dân tộc 

nội trú tỉnh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông. 

10.  Ông Trịnh Anh Tuấn, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 3, huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông 

11.  Ông Nguyễn Văn Sơn, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 
Thủy 2, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 
Trung học phổ thông 

12.  Ông Vũ Văn Lộc, Giáo viên trường 

Trung học phổ thông Triệu Sơn 2, 

huyện Triệu Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông 

13.  Ông  Nguyễn Văn Hậu, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 1, huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông 

14.  Ông Lê Văn Lực, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Dân tộc nội trú 
Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 
Trung học phổ thông 

15.  Ông Cao Trọng Tấn, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông 

16.  Ông Lê Trọng Cảnh, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Lê Lai, 

huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng chuyền nam 

Trung học phổ thông 

17.  Ông Đỗ Trí Đạo, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Thạch Thành 3, 
huyện Thạch Thành 

Đã có  học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
học phổ thông 

18.  Ông Phạm Văn Kiên, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Thạch 

Thành 2, huyện Thạch Thành 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học phổ thông 

19.  Ông Lê Anh Tuấn, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Lê Lai, huyện 

Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học phổ thông 

20.  Ông Nguyễn Bá Chiến, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 4, thị xã Nghi Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học phổ thông 

21.  Ông Cao Danh Lam, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
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Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ học phổ thông 

22.  Ông Dương Văn Tuấn, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thủy 2, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học phổ thông 

23.  Ông Lê Xuân Thịnh, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 
Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 
học phổ thông 

24.  Ông Lê Văn Dậu, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng chuyền nữ Trung 

học phổ thông 

VII. Môn Bóng rổ 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Bùi Anh Đức, học sinh lớp 9A3, 
Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Đồng môn Bóng 

rổ nam Trung học cơ sở 

Hà Ngọc Thành An, học sinh lớp 

9A8, Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hoá 

Hoàng Gia Long, học sinh lớp 7A4, 

Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hóa 

Lê Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 
7A4, Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hóa 

Lê Thanh Hoàng, học sinh lớp 8C, 

Trường Trung học cơ sở Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa 

Lữ Gia Minh, học sinh lớp 8A7, 

Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hóa 

Phạm Ngọc Vượng, học sinh lớp 6D, 
Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa 

Thịnh Duy Bảo, học sinh lớp 9K, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hóa 

Trần Quang Huy, học sinh lớp 9A6, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hóa 

Vương Hoàng Anh, học sinh lớp 9C, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hóa 
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Đỗ Chấn Phong, học sinh lớp 7F, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hóa 

Đỗ Duy Dũng, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Thanh Hóa 

2.  

Bùi Lê Na, học sinh lớp 6E, Trường 

Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành 

phố Thanh Hóa 

Đạt Huy chương Đồng môn Bóng 

rổ nữ Trung học cơ sở 

Hoàng Đàm Tôn Như, học sinh lớp 

8D, Trường Trung học cơ sở Trần 
Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa. 

Lê Thị Hà Linh, học sinh lớp 9B, 

Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, 

huyện Thọ Xuân 

Lê Thị Nhung, học sinh lớp 7B, 

Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, 

huyện Thọ Xuân 

Ngô Thị Trang, học sinh lớp 7A, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

Phạm Hà Phương, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Lộc 

Trần Linh Chi, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Lộc 

Trần Thu Hà, học sinh lớp 7A, 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

Trần Đỗ Ngọc Hà, học sinh lớp 8A6, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Trịnh Minh Minh, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Lộc 

Trương Ngọc Mai, học sinh lớp 7A, 
Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Lộc 

Đỗ Trương Bảo Hân, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Lộc 

3.  

Lê Khánh Duy, học sinh lớp 11A6, 

Trường Trung học phổ thông Lương 

Đắc Bằng, huyện Hoằng Hoá 

Đạt Huy chương Đồng môn Bóng 

rổ nam Trung học phổ thông 
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Lê Thanh Sơn, học sinh lớp 12A12, 

Trường Trung học phổ thông Đào 
Duy Từ, thành phố Thanh Hoá 

Lưu Thiện Tuấn Minh, học sinh lớp 

10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên thành phố 

Thanh Hoá 

Ngô Lê Minh, học sinh lớp 12C5, 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi, thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Hoàng Danh, học sinh lớp 
10A1, Trường Trung học phổ thông 

Tĩnh Gia 1, thị xã Nghi Sơn 

Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 

10A6, Trường Trung học phổ thông 

Đông Sơn 1, thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Tùng Lâm, học sinh lớp 

12A1, Trường Trung học phổ thông 

Hậu Lộc 2, huyện Hậu Lộc 

Phạm Tuấn Nam, học sinh lớp 12T2, 
Trường Trung học phổ thông Quảng 

Xương 4, huyện Quảng Xương 

Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 10A1, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ 

Trịnh Nam Sơn, học sinh lớp 11A1, 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nobel School, 

thành phố Thanh Hoá 

Trương Thiết Bảo, học sinh lớp 11B4, 

Trường Trung học phổ thông Bỉm 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

Đậu Văn Nam, học sinh lớp 11A2, 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 
Gia 1, thị xã Nghi Sơn 

 2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Bà Nguyễn Thị Hợi, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

2.  
Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Quang 

Trung, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

3.  Ông Hoàng Văn Huấn, Giáo viên Đã có học sinh đạt Huy chương 
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Trường Trung học cơ sở Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

4.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

5.  
Ông Hồ Quốc Cường, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

6.  

Ông Hoàng Đức Vĩnh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Trỗi, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học cơ sở 

7.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lý Tự 

Trọng, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nữ Trung học 

cơ sở 

8.  
Ông Lê Văn Dũng, Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Xuân Thiên, huyện 

Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng rổ nữ Trung học 

cơ sở 

9.  

Bà Hoàng Thị Minh Thông, Giáo 

viên Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nữ Trung học 

cơ sở 

10.  

Ông Nguyễn Hữu Diện, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Lương 

Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

11.  
Bà Nguyễn Thị Thường, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Đào 

Duy Từ, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

12.  

Ông Nguyễn Khắc Hành, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi, thành phố Thanh Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

13.  

Ông Phùng Văn Thiết, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 1, thị xã Nghi Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

14.  
Ông Trần Ngọc Minh, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Đông 

Sơn 1, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

15.  

Ông Nguyễn Đức Xuân, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Hậu 
Lộc 2, huyện Hậu Lộc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 
học phổ thông 

16.  

Ông Cao Duy Hưng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Quảng 

Xương 4, huyện Quảng Xương 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 

17.  

Ông Nguyễn Quang Hưng, Giáo viên 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nobel School, 

thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng môn Bóng rổ nam Trung 

học phổ thông 
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VIII. Môn Thể dục  

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Trương Anh Thơ, học sinh lớp 3A, 

Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bài Quy định lớp 1-3 Tiểu học 

Mai Lê Huyền Anh, học sinh lớp 

3A4, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 

thành phố Thanh Hoá 

Đậu Nguyễn Bảo Diệp, học sinh lớp 

3A2, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 
thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 3A6, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 

3A2, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 

thành phố Thanh Hoá 

Chu Thục Quyên, học sinh lớp 3A5, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 
phố Thanh Hoá 

Đặng Hà Thương, học sinh lớp 3A3, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Khôi Nguyên, học sinh lớp 

1A4, Trường Tiểu học Minh Khai 1, 

thành phố Thanh Hoá 

Lương Hà Anh, học sinh lớp 3A4, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 
phố Thanh Hoá 

Lê Thành Đạt, học sinh lớp 3C, 

Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Bùi Mai Trang, học sinh lớp 3A6, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

2.  

Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 3A2, 
Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 
Đạt Huy chương Đồng nội dung 
Bài Tự chọn 3 người lớp 1-3 Tiểu 

học 

Phan Minh Châu, học sinh lớp 3B, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân 

Hà Song Hà, học sinh lớp 3G, Trường 

Tiểu học thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 
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Xuân 

Phạm Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh 

lớp 3G, Trường Tiểu học thị trấn Lam 

Sơn, huyện Thọ Xuân 

3.  

 

Phan Minh Châu, học sinh lớp 3B, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 
huyện Thọ Xuân 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Đạt Huy chương Bạc nội dung Bài 

Tự chọn 8 người lớp 1-3 Tiểu học 

Lương Hà Anh, học sinh lớp 3A4, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Hồng Anh, học sinh lớp 3A2, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Mai Lê Huyền Anh, học sinh lớp 

3A4, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 
thành phố Thanh Hoá 

Đậu Nguyễn Bảo Diệp, học sinh lớp 

3A2, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 

thành phố Thanh Hoá 

Chu Thục Quyên, học sinh lớp 3A5, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 

3A2, Trường Tiểu học Điện Biên 1, 
thành phố Thanh Hoá 

Bùi Mai Trang, học sinh lớp 3A6, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 3A2, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Khôi Nguyên, học sinh lớp 

1A4, Trường Tiểu học Minh Khai 1, 
thành phố Thanh Hoá 

Đặng Hà Thương, học sinh lớp 3A3, 

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành 

phố Thanh Hoá 

4.  

Triệu Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 4A, 

Trường Tiểu học Cẩm Châu, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 
Bài Quy định lớp 4-5 Tiểu học 

Nguyễn Mậu Xuân Trung, học sinh 
lớp 4A3, Trường Tiểu học Điện Biên 

1, thành phố Thanh Hoá 

Phạm Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 
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huyện Thọ Xuân 

Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 4A2, 

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Lê Đỗ Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 
huyện Thọ Xuân 

Phạm Minh Đức, học sinh lớp 4A6, 

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Lê Bảo Chân, học sinh lớp 4A4, 

Trường Tiểu học Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, học sinh lớp 

4A, Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện 
Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Thanh Hằng, học sinh lớp 

4A4, Trường Tiểu học Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Trương Tấn Lộc, học sinh lớp 4A, 

Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đỗ Thúy Hà, học sinh lớp 5A4, 

Trường Tiểu học Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hoá 

5.  

Lê Như Linh Chi, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bài Tự chọn 3 người lớp 4-5 Tiểu 

học 

Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 5A1, 

Trường Tiểu học Kiên Thọ 1, huyện 

Ngọc Lặc 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương, học sinh 

lớp 5A1, Trường Tiểu học Kiên Thọ 
1, huyện Ngọc Lặc 

Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 

5A3, Trường Tiểu học Kiên Thọ 1, 

huyện Ngọc Lặc 

6.  

Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 

5A3, Trường Tiểu học Kiên Thọ 1, 

huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Bạc nội dung Bài 
Tự chọn 8 người lớp 4-5 Tiểu học 

Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 4A2, 
Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Phạm Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A, 

Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 



27 

 

  

huyện Thọ Xuân 

Phạm Minh Đức, học sinh lớp 4A6, 

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Lê Bảo Chân, học sinh lớp 4A4, 

Trường Tiểu học Đông Thọ, thành 
phố Thanh Hoá 

Lê Bảo Ngân, học sinh lớp 4A1, 

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Nguyễn Thanh Hằng, học sinh lớp 

4A4, Trường Tiểu học Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, học sinh lớp 

4A, Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện 
Cẩm Thuỷ 

Đỗ Thúy Hà, học sinh lớp 5A4, 

Trường Tiểu học Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hoá 

Trương Tấn Lộc, học sinh lớp 4A, 

Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Nguyễn Mậu Xuân Trung, học sinh 

lớp 4A3, Trường Tiểu học Điện Biên 
1, thành phố Thanh Hoá 

7.  

Lê Ánh Ngọc, học sinh lớp 8K, 

Trường Trung học cơ sở Điện Biên, 

thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bài Quy định Trung học cơ sở 

Phạm Cát Tường, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Lê Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 7B, 

Trường Trung học cơ sở Quảng Bình, 
huyện Quảng Xương 

Nguyễn Trần Hà Linh, học sinh lớp 

6A, Trường Trung học cơ sở Trần 

Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Đỗ Khánh Huyền, học sinh lớp 6B, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 7B, 
Trường Trung học cơ sở Quảng Bình, 

huyện Quảng Xương 

Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 7F, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
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Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Bùi Phương Nhi, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Khương Minh Hoa, học sinh lớp 8A4, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 
thành phố Thanh Hoá 

Vũ Ngọc Lan Chi, học sinh lớp 7A3, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Trịnh Hoàng Phương Nhi, học sinh 

lớp 7K, Trường Trung học cơ sở Trần 

Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

8.  

Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bài Tự chọn 3 người Trung học 
cơ sở 

Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 7A2, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 8A6, 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Hoàng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 

7E, Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hoá 

9.  

Dương Văn Đức Trung, học sinh lớp 

8C, Trường Trung học cơ sở Đông 

Thọ, thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 
Bài Tự chọn 8 người Trung học 

cơ sở 

Nguyễn Danh Minh Hiếu, học sinh 

lớp 8K, Trường Trung học cơ sở Trần 

Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Hoàng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 

7E, Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 7D, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Trịnh Hoàng Phương Nhi, học sinh 

lớp 7K, Trường Trung học cơ sở Trần 

Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Bùi Phương Nhi, học sinh lớp 7A, 
Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Phạm Cát Tường, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
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Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 7A, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Doãn Phạm Khánh Chi, học sinh lớp 

7C, Trường Trung học cơ sở Trần 
Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Lê Khánh Linh, học sinh lớp 7F, 

Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá 

Nguyễn Trần Hà Linh, học sinh lớp 

6A, Trường Trung học cơ sở Trần 

Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá 

10.  

Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh lớp 

11A7, Trường Trung học phổ thông 
Cẩm Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bài Quy định Trung học phổ 

thông 

Trần Khánh Linh, học sinh lớp 11A3, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Bùi Thị Thu An, học sinh lớp 11B4, 

Trường Trung học phổ thông Bỉm 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 

10A1, Trường Trung học phổ thông 
Trường Thi, thành phố Thanh Hoá 

Mai Huyền Trang, học sinh lớp 11A3, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Ngọc Thùy, học sinh lớp 

11A4, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Trần Ngân Hà, học sinh lớp 11A4, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 
Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Lê Thị Thảo Chi, học sinh lớp 11A5, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Đặng Hà Linh, học sinh lớp 10B11, 

Trường Trung học phổ thông Hàm 

Rồng, thành phố Thanh Hoá 

Cao Thị Yến Nhi, học sinh lớp 12A8, 
Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

 

Võ Thị Diệu Hương, học sinh lớp 

12A8, Trường Trung học phổ thông 
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Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá 

11.  

Tạ Mai Phương, học sinh lớp 10 Sử, 

Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Lam Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bài Tự chọn 3 người Trung học 

phổ thông 

Trịnh Triệu Vy, học sinh lớp 11A5, 

Trường Tiểu học Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Đông Bắc Ga, 

thành phố Thanh Hoá 

Phạm Mai Huyền, học sinh lớp 12A2, 

Trường Tiểu học Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nobel School, 
thành phố Thanh Hoá 

Bùi Thị Thu An, học sinh lớp 11B4, 

Trường Trung học phổ thông Bỉm 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

12.  

Đặng Hà Linh, học sinh lớp 10B11, 

Trường Trung học phổ thông Hàm 

Rồng, thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bài Tự chọn 8 người Trung học 

phổ thông 

Phạm Mai Huyền, học sinh lớp 12A2, 

Trường Tiểu học Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Nobel School, 

thành phố Thanh Hoá 

Phạm Diệu Linh, học sinh lớp 11A3, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Trần Khánh Linh, học sinh lớp 11A3, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Mai Huyền Trang, học sinh lớp 11A3, 
Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Tạ Mai Phương, học sinh lớp 10 Sử, 

Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Lam Sơn 

Trương Huyền Trang, học sinh lớp 

11A3, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Trịnh Triệu Vy, học sinh lớp 11A5, 

Trường Tiểu học Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đông Bắc Ga, 

thành phố Thanh Hoá 

Trần Ngân Hà, học sinh lớp 11A4, 
Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Lê Thị Thảo Chi, học sinh lớp 11A5, 
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Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Cao Thị Yến Nhi, học sinh lớp 12A8, 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

 

 2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Bà Lê Thị Hòa, Giáo viên Trường 

Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học; Huy chương Bạc 
môn Thể dục, nội dung Bài Tự 

chọn 8 người lớp 4-5 Tiểu học; 

Huy chương Vàng môn Thể dục, 

nội dung Bài quy định lớp 1-3 

Tiểu học 

2.  

Bà Nguyễn Thị Vụ, Giáo viên Trường 

Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ  

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Thể dục, nội dung Bài 

quy định lớp 1-3 Tiểu học 

3.  

Bà Phạm Thị Liên, Giáo viên Trường 

Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ  

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Thể dục, nội dung Bài 
quy định lớp 1-3 Tiểu học 

4.  

Bà Phan Thị Linh, Giáo viên Trường 

Tiểu học Điện Biên 1, thành phố 

Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

1-3 Tiểu học; Huy chương Đồng 

nội dung Bài Tự chọn 3 người lớp 
1-3 Tiểu học; Huy chương Bạc 

nội dung Bài Tự chọn 8 người lớp 

1-3 Tiểu học 

5.  

Bà Hoàng Thị Hải, Giáo viên Trường 

Tiểu học Minh Khai 1, thành phố 
Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 
1-3 Tiểu học; Huy chương Bạc 

nội dung Bài Tự chọn 8 người lớp 

1-3 Tiểu học 

6.  

Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường 

Tiểu học thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 
Xuân 

 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Tự chọn 3 
người lớp 1-3 Tiểu học; Huy 

chương Bạc nội dung Bài Tự chọn 

8 người lớp 1-3 Tiểu học 

7.  

Bà Nguyễn Thị Phương, Giáo viên 
Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Vàng nội dung Bài Tự chọn 3 

người lớp 4-5 Tiểu học; Huy 

chương Bạc nội dung Bài Tự chọn 

8 người lớp 1-3 Tiểu học 
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8.  

Bà Cao Thị Huyền, Giáo viên Trường 

Tiểu học Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Tự chọn 3 
người lớp 4-5 Tiểu học 

9.  

Bà Lê Thị Hưng, Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học 

10.  

Bà Lê Thị Bích Diệp, Giáo viên 

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành 

phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học; Huy chương Bạc 

nội dung Bài Tự chọn 8 người lớp 

4-5 Tiểu học; Huy chương nội 

dung Bài Tự chọn 8 người lớp 4-5 
Tiểu học 

11.  

Bà Lê Hoa Huệ, Giáo viên Trường 

Tiểu học Minh Khai 1, thành phố 

Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học; Huy chương Bạc 

nội dung Bài Tự chọn 8 người lớp 
4-5 Tiểu học 

12.  

Bà Lê Thị Anh, Giáo viên Trường 

Tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học 

13.  

Bà Bùi Thị Thu, Giáo viên Trường 

Tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định lớp 

4-5 Tiểu học 

14.  

Bà Phạm Thị Ngân, Giáo viên Trường 

Tiểu học Kiên Thọ 1, huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Tự chọn 3 
người lớp 4-5 Tiểu học; Huy 

chương Bạc nội dung Bài Tự chọn 

8 người lớp 4-5 Tiểu học 

15.  

Bà Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Điện Biên, thành phố 
Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định 
Trung học cơ sở 

16.  

Ông Lê Khắc Hùng, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành 

phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Tự chọn 8 

người Trung học cơ sở; Huy 
chương Vàng nội dung Bài Tự 

chọn 3 người Trung học cơ sở; 

Huy chương Vàng nội dung Bài 

Quy định Trung học cơ sở 

17.  
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Quảng Bình, 

huyện Quảng Xương 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Vàng nội dung Bài Quy định 

Trung học cơ sở 

18.  

Bà Nguyễn Thị Bình, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài quy định 

Trung học cơ sở; Huy chương Bạc 
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nội dung Bài Tự chọn 8 người 

Trung học cơ sở 

19.  

Ông Lê Văn Tiến, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Tự chọn 3 

người Trung học cơ sở; Huy 

chương Vàng nội dung Bài Quy 

định Trung học cơ sở; Huy 
chương Vàng nội dung Bài Tự 

chọn 8 người Trung học cơ sở 

20.  

Ông Nguyễn Viết Phương, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 

thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Quy định 

Trung học cơ sở; Huy chương 
Vàng nội dung Bài Tự chọn 3 

người Trung học cơ sở 

21.  

Bà Vũ Thị Bình Minh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Tự chọn 8 

người Trung học cơ sở 

22.  

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Quy định 

Trung học phổ thông; Huy chương 

Đồng, nội dung Bài Tự chọn 8 

người Trung học phổ thông 

23.  

Ông Mai Văn Nho, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Bỉm Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung bài Tự chọn 3 

người Trung học phổ thông; Huy 

chương Đồng nội dung bài Quy 

định Trung học phổ thông. 

24.  

Ông Bùi Duy Bách, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Trường Thi, 

thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Quy định 

Trung học phổ thông 

25.  
Ông Lê Như Hưng, Giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Hàm Rồng 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung Bài Quy định 

Trung học phổ thông 

26.  

Ông Lê Văn Lương, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Hàm Rồng 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Quy định 
Trung học phổ thông; Huy chương 

Đồng nội dung Bài Tự chọn 8 

người Trung học phổ thông 

27.  

Bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Chuyên 
Lam Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Tự chọn 3 
người Trung học phổ thông; Huy 

chương Đồng nội dung Bài Tự 

chọn 8 người Trung học phổ thông 

28.  
Ông Phạm Hồng Quân, Giáo viên 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Tự chọn 3 
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Trung học phổ thông Đông Bắc Ga,  

thành phố Thanh Hoá 

người Trung học phổ thông; Huy 

chương Đồng nội dung Bài Tự 
chọn 8 người THPT 

IX. Môn Đẩy gậy 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Bùi Phương Thuý, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Lương Nội, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Đồng hạng cân 

trên 35kg đến 38kg nữ Trung học 

cơ sở 

2.  
Bùi Trà My, học sinh lớp 9A, Trường 
Trung học cơ sở Lương Nội, huyện 

Bá Thước 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 
trên 38kg đến 41kg nữ Trung học 

cơ sở 

3.  

Trương Tiến Minh, học sinh lớp 9C, 

Trường Trung học cơ sở Lương Nội, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Đồng hạng cân 

trên 41kg đến 44kg nam Trung 

học cơ sở 

4.  

Trương Việt Cường, học sinh lớp 9C, 

Trường Trung học cơ sở Lương Nội, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Đồng hạng cân 

trên 44kg đến 47kg nam Trung 

học cơ sở 

5.  
Trương Khánh Phi, học sinh lớp 9A, 
Trường Trung học cơ sở Lương Nội, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Vàng hạng cân 
trên 47kg đến 50kg nam Trung 

học cơ sở 

6.  

Hà Tiến Thành, học sinh lớp 8C, 

Trường Trung học cơ sở Thiết Ống, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 

trên 50kg đến 53kg nam Trung 

học cơ sở 

7.  

Lương Công Chính, học sinh lớp 9B, 

Trường Trung học cơ sở Thanh Lâm, 

huyện Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 

trên 53kg đến 56kg nam Trung 

học cơ sở 

8.  
Bùi Thị Quyên, học sinh lớp 8A, 
Trường Trung học cơ sở Điền Trung, 

huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 
đến 35kg nữ Trung học cơ sở 

9.  

Trần Quốc Phấn, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở Điền Trung, 

huyện Bá Thước  

Đạt Huy chương Đồng hạng cân 

đến 41kg nam Trung học cơ sở 

 2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Trương Minh Hải, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lương Nội, 

huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng hạng cân trên 35kg đến 

38kg nữ Trung học cơ sở; Huy 

chương Bạc hạng cân trên 38kg 

đến 41kg nữ Trung học cơ sở; 

Huy chương Đồng hạng cân trên 
41kg đến 44kg nam Trung học 
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cơ sở; Huy chương Đồng hạng 

cân trên 44kg đến 47kg nam 
Trung học cơ sở; Huy chương 

Vàng hạng cân trên 47kg đến 

50kg nam Trung học cơ sở 

2.  

Ông Nguyễn Chí Thắng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thiết Ống, 
huyện Bá Thước 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 

trên 50kg đến 53kg nam Trung 
học cơ sở 

3.  

Ông Phạm Văn Hùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thanh Lâm, 

huyện Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 

trên 53kg đến 56kg nam Trung 

học cơ sở 

4.  

Ông Lê Đức Hùng, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Điền Trung, huyện 

Bá Thước 

Đạt Huy chương Bạc hạng cân 

đến 35kg nữ Trung học cơ sở; 

Huy chương Đồng hạng cân đến 

41kg nam Trung học cơ sở 

X. Môn Kéo co 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Bùi Chí Phong, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 
Ninh, huyện Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đội nam Trung học cơ sở 

Bùi Văn Thành, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Hà Anh Tú, học sinh lớp 9A2, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Hà Xuân Hưng, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 
Ninh, huyện Như Xuân 

Hoàng Huy Nhật, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Hoàng Thành Đạt, học sinh lớp 9A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Lê Trung Đức, học sinh lớp 8A, 
Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 

Lương Văn Lâm, học sinh lớp 8A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Nguyễn Văn Dũng, học sinh lớp 9A4, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 
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Nguyễn Văn Thành, học sinh lớp 

9A1, Trường Trung học cơ sở 
Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Nguyễn Xuân Vũ, học sinh lớp 8B, 

Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 

Quách Văn Minh, học sinh lớp 8A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Trịnh Đình Thông, học sinh lớp 9A4, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 
Ninh, huyện Như Xuân 

2.  

Bùi Khánh Hân, học sinh lớp 9A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

đội nữ Trung học cơ sở 

Bùi Thị Huyền Nhung, học sinh lớp 

9A3, Trường Trung học cơ sở 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Bùi Thị Mai Trang, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 
Ninh, huyện Như Xuân 

Bùi Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 

9A1, Trường Trung học cơ sở 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Lê Thị Thảo Trang, học sinh lớp 7A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Bùi Thị Thảo Uyên, học sinh lớp 

8A3, Trường Trung học cơ sở 
Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Hà Thị Yến Nhi, học sinh lớp 7A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Lê Thị Phượng, học sinh lớp 9A1, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

Lê Thị Tuyết Trinh, học sinh lớp 
9A3, Trường Trung học cơ sở 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Nguyễn Thị Hà Giang, học sinh lớp 

9A3, Trường Trung học cơ sở 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 

8A1, Trường Trung học cơ sở 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân  
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Nguyễn Thị Thùy, học sinh lớp 9A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 
Ninh, huyện Như Xuân 

Quách Thị Dung, học sinh lớp 9A3, 

Trường Trung học cơ sở Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 

2. Giáo viên  

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Vũ Đình Dương, chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đội nam Trung học cơ sở 

2.  

Ông Phùng Xuân Trường, Giáo viên 

Trung học cơ sở Thượng Ninh, huyện 

Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đội nam Trung học cơ sở; Huy 

chương Vàng nội dung đội nữ 

Trung học cơ sở 

3.  

Ông Nguyễn Đăng Cường, Giáo viên 

Trung học cơ sở Thượng Ninh, huyện 

Như Xuân 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đội nam Trung học cơ sở; Huy 

chương Vàng nội dung đội nữ 

Trung học cơ sở 

XI. Môn Cờ vua 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  
Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 5, 
Trường Tiểu học Đông Vệ 2, thành 

phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 
Cờ nhanh cá nhân nữ Tiểu học 

2.  

Trần Anh Châu, học sinh lớp 2, 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Fansipan, thành 
phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 

Tiểu học Nguyễn Tuấn Minh, học sinh lớp 2, 

Trường Tiểu học Tân Phong 3, huyện 

Quảng Xương 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giáo viên 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Fansipan, thành 

phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Bạc môn Cờ 
vua, nội dung Cờ tiêu chuẩn 

đồng đội nam Tiểu học 

2.  Ông Nguyễn Văn Hai, Giáo viên 

Trường Tiểu học Tân Phong 3, huyện 
Quảng Xương 

Đạt Huy chương Bạc môn Cờ 

vua, nội dung Cờ tiêu chuẩn 
đồng đội nam Tiểu học 
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XII. Môn Karate 

1. Học sinh 

TT Họ và tên Thành tích đạt được 

1.  

Cao Thị Phương Thảo, học sinh lớp 

7A1, Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Sơn, huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Kata cá nhân nữ Trung học cơ sở 

2.  

Lê Minh Vũ, học sinh lớp 10A3, 

Trường Trung học phổ thông Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Kumite đến 50 kg nam Trung 

học phổ thông 

3.  

Nguyễn Văn Đức, học sinh lớp 12A3, 

Trường Trung học phổ thông Lang 
Chánh, huyện Lang Chánh 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Kumite đến 55 kg nam Trung 
học phổ thông 

4.  

Lê Việt Hùng, học sinh lớp 12A1, 

Trường Trung học phổ thông Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Kumite đến 65 kg nam Trung 

học phổ thông 

5.  

Nguyễn Hữu Tuấn Linh, học sinh lớp 

10A3, Trường Trung học phổ thông 

Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Kumite đồng đội nam Trung học 
phổ thông 

Nguyễn Văn Đức, học sinh lớp 12A3, 

Trường Trung học phổ thông Lang 
Chánh, huyện Lang Chánh 

Lê Việt Hùng, học sinh lớp 12A1, 

Trường Trung học phổ thông Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Nguyễn Văn Tú, học sinh lớp 12A2, 

Trường Trung học phổ thông Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Phạm Đình Đăng Anh, học sinh lớp 

11A1, Trường Trung học phổ thông 
Đào Duy Anh, thành phố Thanh Hoá 

Lê Kim Lộc, học sinh lớp 10A2, 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nobel School, 

thành phố Thanh Hoá 

Quách Hải Phong, học sinh lớp 11A2, 

Trường Trung học phổ thông Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc 

 2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Trương Văn Tùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, 
huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Kata cá nhân nữ 
Trung học cơ sở 
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2.  

Bà Lê Thị Thảo, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Lang Chánh, 
huyện Lang Chánh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Kumite đến 50 
kg nam Trung học phổ thông 

3.  

Ông Trần Ngọc Thiện, Giáo viên 

trường Trung học phổ thông Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Kumite đến 55 

kg nam Trung học phổ thông; 

Huy chương Đồng nội dung 
Kumite đến 65 kg nam Trung 

học phổ thông; Huy chương 

Đồng nội dung Kumite đồng đội 

nam Trung học phổ thông 

4.  
Ông Nguyễn Văn Anh, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Dân tộc 

nội trú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung Kumite đồng đội 

nam Trung học phổ thông 

5.  

Ông Phạm Vương Kiệt, Giáo viên, 

Trường Trung học phổ thông Đào 

Duy Anh, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Kumite đồng đội 

nam Trung học phổ thông 

6.  

Ông Cao Văn Dũng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Kumite đồng đội 

nam Trung học phổ thông 

XIII. Môn Võ cổ truyền 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Cao Phương Linh, học sinh lớp 9A, 

Trường Trung học cơ sở Trường Sơn, 
thành phố Sầm Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Bài Căn bản công pháp số II 

đồng đội nữ Trung học cơ sở 
Lê Hồng Minh, học sinh lớp 8A2, 

Trường Trung học cơ sở Yên Dương, 

huyện Hà Trung 

2.  

Lê Trọng Tiến, học sinh lớp 11C8, 

Trường Trung học phổ thông Triệu 

Sơn 2, huyện Triệu Sơn 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Bài Căn bản công pháp số III cá 

nhân nam Trung học phổ thông 

3.  

Nhữ Thị Phương, học sinh lớp 11C6, 

Trường Trung học phổ thông Triệu 
Sơn 2, huyện Triệu Sơn 

Đạt Huy chương nội dung Bài 

Lão mai quyền đồng đội nữ 

Trung học phổ thông 
Lê Thị Tuyết Băng, học sinh lớp 

10A6, Trường Trung học phổ thông 

Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn 

4.  

Đỗ Ngọc Hà Trân, học sinh lớp 8A1, 

Trường Trung học cơ sở Lê Đình 

Chinh, huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Bạc môn Võ cổ 

truyền, nội dung Bài Ngọc Trản 

quyền cá nhân nữ Trung học cơ 

sở 

5.  Phùng Thị Kim Ngân, học sinh lớp Đạt Huy chương Vàng nội dung 
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7E, Trường Trung học cơ sở Hải 

Ninh, thị xã  Nghi Sơn 

đối kháng trên 44 kg đến 48 kg 

nữ Trung học cơ sở 

6.  

Lê Ngọc Linh, học sinh lớp 7D, 

Trường Trung học cơ sở Hải Ninh, 

thị xã  Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đối kháng trên 48 kg đến 52 kg 

nữ Trung học cơ sở 

7.  

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, học sinh lớp 
11C, Trường Trung học phổ thông 

Yên Định 2, huyện Yên Định 

Đạt Huy chương Vàng môn Võ 
cổ truyền, nội dung đối kháng 

trên 48 kg đến 52 kg nữ Trung 

học phổ thông 

8.  

Trịnh Hữu Bảo Quốc, học sinh lớp 

11B2, Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

Quảng Xương 

Đạt Huy chương Bạc môn Võ cổ 

truyền, nội dung đối kháng trên 
52 kg đến 56 kg nam Trung học 

phổ thông 

9.  

Hà Anh Thư, học sinh lớp 10A6, 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 1, thị xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đối kháng trên 52 kg đến 56 kg 

nữ Trung học phổ thông 

10.  

Trần Lê Phong Hoà, học sinh lớp 

10A4, Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hoá 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đối kháng trên 60 kg đến 65 kg 

nam Trung học phổ thông 

11.  

Lê Văn Duẩn, học sinh lớp 
CNTT5B1, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị 

xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 
đối kháng trên 65 kg đến 70 kg 

nam Trung học phổ thông 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Vũ Tuấn Hùng, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Căn bản công 

pháp số II đồng đội nữ Trung 

học cơ sở 

2.  

Ông Vũ Hồng Sơn, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Yên Dương, huyện 

Hà Trung 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Căn bản công 

pháp số II đồng đội nữ Trung 

học cơ sở 

3.  

Ông Nguyễn Văn Dương, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Triệu 

Sơn 2, huyện Triệu Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Bài Căn bản công 

pháp số III cá nhân nam Trung 

học phổ thông; Huy chương 

Đồng nội dung Bài Lão mai 
quyền đồng đội nữ Trung học 

phổ thông 

4.  

Ông Phạm Hữu Hưng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Bài Lão mai 

quyền đồng đội nữ Trung học 



41 

 

  

phổ thông 

5.  

Bà Vũ Thị Tính, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, 

huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung Bài Ngọc trản 

quyền cá nhân nữ Trung học cơ 

sở 

6.  

Ông Lê Đức Thành, Giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Yên 

Định 2, huyện Yên Định 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Vàng nội dung đối kháng trên 48 

kg đến 52 kg nữ Trung học phổ 

thông 

7.  

Ông Trần Ngọc Đăng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 
Gia 1, thị xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

đối kháng trên 52 kg đến 56 kg 
nữ Trung học phổ thông 

8.  

Ông Đồng Tuấn Anh, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi, thành phố Thanh Hóa 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

đối kháng trên 60 kg đến 65 kg 

nam Trung học phổ thông  

XIV.  Môn Vovinam 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1.  

Lê Văn Hiệp, học sinh lớp 11A4, 
Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 
Đa luyện vũ khí nữ Trung học 

phổ thông 

Vũ Duy Tú, học sinh lớp 11A7, 

Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Trịnh Văn Duy, học sinh lớp 11A7, 

Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

Văn Thị Cẩm Ly, học sinh lớp 11A6, 
Trường Trung học phổ thông Sầm 

Sơn, thành phố Sầm Sơn 

2.  

Lê Thị Trà My, học sinh lớp 7D, 

Trường Trung học cơ sở Hải Ninh, 

thị xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Đối kháng 45 kg nữ Trung học 

cơ sở. 

3.  

Lê Thị Hương, học sinh lớp 12A2, 

Trường Trung học phổ thông Hoằng 

Hoá, huyện Hoằng Hoá 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Đối kháng hạng 48 kg nữ Trung 

học phổ thông 

4.  

Hoa Thị Nga, học sinh lớp 9A5, 

Trường Trung học cơ sở Kiên Thọ, 

huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Bạc nội dung 

Đối kháng hạng 54 kg nữ Trung 

học cơ sở 

5.  

Nguyễn Văn Tùng Dương, học sinh 

lớp 9A, Trường Trung học cơ sở 
Bình Minh, thị xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Đối kháng hạng 57 kg nam 
Trung học cơ sở 

6.  
Đỗ Huy Gia Khánh, học sinh lớp 

10A1, Trường Trung học phổ thông 

Đạt Huy chương nội dung Đối 

kháng hạng 57 kg nam Trung 



42 

 

  

Lam Kinh, huyện Thọ Xuân học phổ thông 

7.  

Nguyễn Văn Bắc, học sinh lớp 12A9, 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 3, thị xã Nghi Sơn 

Đạt Huy chương Vàng nội dung 

Đối kháng hạng Hạng 66 kg nam 

Trung học phổ thông 

8.  

Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 10B9, 

Trường Trung học phổ thông Lê Lai, 
huyện Ngọc Lặc 

Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Quyền đồng đội nữ - Thập tự 

quyền Trung học phổ thông 

Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 

11C7, Trường Trung học phổ thông 

Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hoá 

Hà Uyển Như, học sinh lớp 10D1, 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 1, Thị xã Nghi Sơn 

Trần Thị Hạnh, học sinh lớp 12A9, 

Trường Trung học phổ thông Hoằng 
Hoá 4, huyện Hoằng Hoá 

Lý Hoàng Lê Trang, học sinh lớp 

10A4, Trường Trung học phổ thông 

Đông Sơn 1, thành phố Thanh Hoá 

9.  

Cao Văn Chung, học sinh lớp 8A3, 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Hồng Lễ, thành phố Sầm Sơn Đạt Huy chương Đồng nội dung 

Song luyện nam Trung học cơ sở Trương Nguyễn Lê Minh, học sinh 

lớp 8B, Trường Trung học cơ sở Bắc 
Sơn, thành phố Sầm Sơn 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  

Ông Lê Văn Long, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Sầm Sơn, thành 

phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Đa luyện vũ khí 

nữ Trung học phổ thông 

2.  

Ông Lê Mạnh Cường, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Hải Ninh, 
thị xã Nghi Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Đối kháng 45 kg 
nữ Trung học cơ sở; Huy chương 

Vàng nội dung Đối kháng hạng 

57 kg nam Trung học cơ sở 

3.  
Bà Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Hoằng Hóa, 

huyện Hoằng Hóa 

Đã có học sinh đạt Huy chương 
Đồng nội dung Đối kháng hạng 

48 kg nữ Trung học phổ thông 

4.  

Bà Lê Thị Quyên, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Kiên Thọ, huyện 

Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Bạc nội dung Đối kháng hạng 54 

kg nữ Trung học cơ sở 

5.  
Ông Lê Ngọc Thành, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng nội dung Đối kháng hạng 
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Gia 3, thị xã Nghi Sơn Hạng 66 kg nam Trung học phổ 

thông 

6.  

Ông Phạm Vương Kiệt, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Đào 

Duy Từ, thành phố Thanh Hoá 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Quyền đồng đội 

nữ- Thập tự quyền Trung học 

phổ thông 

7.  

Ông Văn Đình Sỹ, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, 

thành phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Song luyện nam 

Trung học cơ sở 

8.  

Ông Vũ Ngọc Linh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, 
thành phố Sầm Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Song luyện nam 
Trung học cơ sở 

9.  

Lê Anh Tuấn, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Hoằng Hoá 4, 

huyện Hoằng Hoá  

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Đồng nội dung Quyền đồng đội 

nữ - Thập tự quyền Trung học 

phổ thông 

XV.  Môn Bóng đá 

1. Học sinh 

TT Học sinh Thành tích đạt được 

1. 

 

Cao Thị Kim Ngân, học sinh lớp 

11A12, Trường Trung học phổ thông 

Cẩm Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ 

Đạt Huy chương Vàng môn 

Bóng đá nữ Trung học phổ thông 

Lục Thị Thúy, học sinh lớp 12A4, 

Trường Trung học phổ thông Bá 
Thước, huyện Bá Thước 

Lương Tiểu Băng, học sinh lớp 10A5, 

Trường Trung học phổ thông Bá 

Thước, huyện Bá Thước 

Nguyễn Hà My, học sinh lớp 11A4, 

Trường Trung học phổ thông Bá 

Thước, huyện Bá Thước 

Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 

10A4, Trường Trung học phổ thông 
Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 

Nguyễn Thị Hạnh Thi, học sinh lớp 

11B, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên 
Cẩm Thuỷ 

Nguyễn Thị Lợi, học sinh lớp 10A9, 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh 

Gia 3, thị xã Nghi Sơn 

Nguyễn Thị Nguyệt Thu, học sinh lớp 

11A7, Trường Trung học phổ thông 

Hà Văn Mao, huyện Bá Thước 
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Phạm Thị Na, học sinh lớp 12A8, 

Trường Trung học phổ thông Bá 
Thước, huyện Bá Thước 

Trương Thị Hậu, học sinh lớp 10C, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và 

Giáo dục thường xuyên Bá Thước 

Trương Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 

12A5, Trường Trung học phổ thông 

Hà Văn Mao, huyện Bá Thước 

Vũ Bảo Ngọc, học sinh lớp 10A2, 

Trường Trung học phổ thông Quan 
Sơn, huyện Quan Sơn 

2. Giáo viên 

TT Giáo viên Thành tích đạt được 

1.  Ông Lưu Anh Thắng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Cẩm 

Thủy 1, huyện Cẩm Thủy 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 

học phổ thông 

2.  Bà Bùi Thị Phượng, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Bá 
Thước, huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 
học phổ thông 

3.  Ông Hà Văn Tiến, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Bá Thước, 

huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 

học phổ thông 

4.  Ông Mai Đình Võ, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 

học phổ thông 

5.  Ông Nguyễn Duy Bình, Giáo viên 
trường Trường Trung học phổ thông 

Tĩnh Gia 3, thị xã Nghi Sơn 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 
học phổ thông 

6.  Ông Bùi Văn Tảo, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Hà Văn Mao, 
huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 
học phổ thông 

7.  Ông Phạm Văn Thân, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Bá 

Thước, huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 

học phổ thông 

8.  Ông Hà Sĩ Tưởng, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Hà Văn Mao, 

huyện Bá Thước 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 

học phổ thông 

9.  Ông Lê Văn Chí, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Quan Sơn, 
huyện Quan Sơn./. 

Đã có học sinh đạt Huy chương 

Vàng môn Bóng đá nữ Trung 
học phổ thông. 
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